
Kế hoạch chung lớp 5TA2
Chủ đề: Luật lệ và một số phương tiện giao thông

( 4 tuần, từ 03/01/2022- 28/01/2022)

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON TRẠI CHUỐI

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 5A1
CHỦ ĐỀ: “ GIAO THÔNG”

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 16/12/2024 đến 10/01/2025)
Giáo viên: Trần Thị Thu Hà
                   Nguyễn Ngọc Bích

                                                      

NĂM HỌC: 2024- 2025
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)

Ngày hội chú bộ đội 1 16/12 – 20/12 Thu Hà

Phương tiện giao thông 1 23/12-27/12 Thu Hà

Một số LLGT 1 30/12-3/12 Ngọc Bích

Dự án bè nội 1 6/12-10/12 Ngọc Bích

II.CHUẨN BỊ
CÔ GIÁO - Chuẩn bị các nọi dung bài dạy theo chủ đề: Giao thông  

- Tạo môi trường mở có các góc chơi phù hợp với chủ đề: Giao thông  
- Có đủ tranh cung cấp kiến thức ở góc chơi
- Các mẫu gợi mở ĐDĐC ở các góc để trẻ thực hiện
- Các loại NVL sẵn có ở góc chơi
- Sưu tầm tranh ảnh, bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề  
- Tuyên truyền nội dung chương trình CSGD trẻ với phụ huynh

NHÀ 
TRƯỜNG

- Cơ sở vật chất đủ cho cô và trẻ haotj động

PHỤ HUYNH - Sưu tầm các loại hình ảnh, bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề: Giao thông  
- Đóng góp đồ chươi, tranh ảnh về chủ đề 
- Sưu tầm các loại NVL 
- Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất cách CSGD trẻ

TRẺ
- Cùng cô tạo môi trường ở các góc chơi
- Quan sát, sắp xếp ĐDĐC
- Quan sắt MTXQ của trẻ
- Hoàn thành bức tranh chung về chủ đề
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú

tt HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
1

ĐÓN TRẺ -Tìm hiểu về một số PTGT
-Tập tạo ra một số hình học : Hình vuông, tam giác, chữ nhật,…bằng các cách khác 
nhau
-Nghe chuyện:Những tấm biển biết nói
-Dạy trẻ cách lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
-Đọc đồng dao:Nu na nu nống
-Đọc đồng dao:Con công hay múa
-Dạy trẻ biết nói to, rõ ràng, nói nhỏ và giữ im lặng phù hợp với từng ngữ cảnh: Khi ăn,  
học, ngủ, chơi…
-Xem video  các tình huống giao tiếp khác nhau và nhận xét
-Xem clip về các quy định nơi công cộng và dạy trẻ thực hiện các quy định: không làm 
ồn nơi công cộng,  trật tự khi ăn - ngủ, đi bên phải lề đường
-Tìm lô tô tiết kiệm trong sinh hoạt:Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước 
sau khi dùng, không để thừa thức ăn.

2
THỂ DỤC SÁNG 1.KĐ: Đi các kiểu đi quanh sân trường

2.TĐ: -Tập bài tập phát triển chung
 Hô hấp:gà gáy/
Tay: tay thay nhau quay dọc thân/
Lưng,bụng: Cúi gập người về trước, tay chạm ngón chân/
Chân:Ngồi khuỵu gối, tay đưa cao, ra trước/
Bật: tách , khép chân 
3.HT: Chim bay  
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3
HOẠT 
ĐỘNG 
HỌC

Nhánh 1
Ngày 16/12

 PTTC
Chạy chậm 100 

- 120m

Ngày 17/12
PTTM

Vẽ quà tặng 
chú bộ đội.

Ngày 18/12
PTTM

Cháu thương 
chú bộ đội

-NH: Màu áo 
chú bộ đội

Ngày 19/12
PTNT

Tìm hiểu về 
ngày hội của 
chú bộ đội

Ngày 20/12
PTNN

Chú bộ đội 
hành quân 
trong mưa

.

Nhánh 2 Ngày 23/12
PTTC

Đi thay đổi tốc 
độ theo hiệu 

lệnh

Ngày 24/12
PTNT-

TC&KNXH
Hoạt động 5E: 

Khám phá 
chiếc bè nổi

Ngày 25/12
PTTM

Em đi qua ngã 
tư đường phố.
- NH: Anh phi 

công ơi

Ngày 26/12
PTNN

Làm quen chữ 
cái b,d,đ

Ngày 27/12
PTTM

'Hoạt động 
EDP: Làm bè 
nổi trên mặt 

nước

Nhánh 3 Ngày 30/12
PTTC

Nhảy lò cò 5 
bước liên tục, 
đổi chân theo 

yêu cầu

Ngày 31/12
PTTC&KXH
Tiết học:Cách 

đội mũ bảo 
hiểm

Ngày 01/01
PTNT

Đo độ dài các 
vật, so sánh và 
diễn đạt kết quả 
đo(3 đối tượng)

Ngày 02/01
PTNN

Truyện: Qua 
đường

Ngày 03/01
PTTM 

Cắt dán biển 
báo giao 
thông.

Nhánh 4 Ngày 06/01
PTNT

Gộp/ tách  nhóm 
đối tượng 7 

bằng các cách 
khau và đếmn 

tiếp

Ngày 07/01
PTTM

Biểu diễn nghệ 
thuật

Ngày 08/01
PTTM

Vẽ các phương 
tiện giao thông

Ngày 09/01
PTNN

Thơ: Cô dạy con

Ngày 10/01
PTTC

Tung và bắt 
bóng 4-5 lần 

liên tiếp
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Nhánh 1 Ngày 16/12
 Dựng thuyền 
táo

TCVĐ: Lái xe

Ngày 17/12
Quan sát cây 
mít, cây hồng

TCVĐ: Chim 
sẻ và ô tô

Ngày 18/12
Quan sát, trò 
chuyện về một 
số đặc điểm, 
tính chất của 
nước

TCVĐ: Chuyền 
bóng

Ngày 19/12
Đọc thơ:Chú 
cảnh sát giao 
thông

TCVĐ: Chó sói 
xấu tính

 Ngày 20/12
Đọc ca 
dao:Con kiến 
mà leo cành 
đa

TCVĐ: Ai 
nhanh hơn

Nhánh 2 Ngày 23/12
Quan sát PTGT 
trong nhà xe

TCVĐ: Đèn 
xanh, đèn đỏ

Ngày 24/12
 Đọc ca 
dao:Con kiến 
mà leo cành đa

TCVĐ: Tàu 
hỏa

Ngày 25/12
Đếm các 
phương tiện 
giao thông trong 
phạm vi 10 và 
đếm theo khả 
năng

TCVĐ: Thuyền 
vào bến

Ngày 26/12
Đọc đồng 
dao:Nu na nu 
nống

TCDG: Mèo 
đuỏi chuột

Ngày 27/12
Thí nghiệm 
khoa học với 
dầu và 
nuớcTCDG: 
Bịt mắt bắt dê

4 HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀ
I TRỜI

Nhánh 3 Ngày 25/12
Quan sát vườn 
rau

TCVĐ: Lái xe

Ngày 26/12
Quan sát thời 
tiết theo mùa

TCVĐ: Chim 
sẻ và ô tô

Ngày 27/12
Hát :Đi đường 
em nhớ.

TCVĐ: Chuyền 
bóng

Ngày 28/12
Thí nghiệm làm 
đèn giao thông 
hoá học

TCVĐ: Chó sói 
xấu tính

Ngày 29/12
Đọc đồng 
dao:Con công 
hay múa

TCVĐ: Ai 
nhanh hơn
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Nhánh 4 Ngày 1/1
Xây dựng một 
cây cầu

TCVĐ: Đèn 
xanh, đèn đỏ

Ngày  2/1
Hât :Đi đường 
em nhớ

TCVĐ: Tàu 
hỏa

Ngày  3/1
Đọc đồng 
dao:Nu na nu 
nống

TCVĐ: Thuyền 
vào bến

Ngày 4/1
Quan sát bầu 
trời, mặt trời, 
nắng

TCDG: Chim sẻ 
và ô tô

Ngày 5/1
Đọc đồng 
dao:Con công 
hay múa

TCDG: Bịt 
mắt bắt dê

5 VỆ 
SINH 
ĂN 
NGỦ

-Thực hiện thao tác đánh răng đúng kỹ năng
-Xem clip cách thay quần áo và tập  thay quần áo  khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định
-Xem clip, trò chuyện về cách  cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
-Dạy trẻ thực hiện quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn:
- Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi
- Đi bộ trên vỉa hè; đi sang đường phải có ngươi lớn dắt; đội mũ an toàn khi ngôi trên xe máy
- Không leo trèo cây, ban công, tường rào
-Sắp, dọn bàn ăn

6
HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU

Nhánh 1 Ngày 16/12
Tô màu hình vẽ 
chủ đề giao 
thông

Ngày 17/12
Thí nghiệm 

khoa học với 
dầu và nuớc

Ngày 18/12
Đọc đồng 

dao:Gánh gánh 
gồng gồng

Ngày 19/12
Thực hiện 

công việc: trực 
nhật, xếp dọn 

đồ chơi... 

Ngày 20/12
Làm các 

phương tiện 
giao thông 

bằng vỏ hộp.
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Nhánh 2 Ngày 23/12
Chơi bàn cờ 

ghép thành cặp 
những phương 
tiện giao thông 

có mối liên quan    

Ngày 24/12
Tô màu hình vẽ 

chủ đề giao 
thông

Ngày 25/12
Xem clip và trò 
chuyện về lá Cờ 
của 3-5 quốc gia

Ngày 26/12
Đọc đồng 

dao:Gánh gánh 
gồng gồng

Ngày 27/12
Xây dựng một 

cây cầu

Nhánh 3 Ngày 30/12
Dạy trẻ cách sử 

dụng một số 
thiết bị văn 

phòng phẩm: 
băng keo 1 mặt, 
ghim vòng, gim 

bấm, dập lỗ,

Ngày 31/12
Kỹ sư tạo hình.

Ngày 01/01
Nghe 

chuyện:Những 
tấm biển biết nói

Ngày 02/01
Đọc đồng 

dao:Đi cầu đi 
quán

Ngày 03/01
Nghe và nhận 

biết các thể 
loại âm nhạc 

khác nhau qua 
bài hát chủ đề 

giao thông: 

Nhánh 4 Ngày 06/1
Dạy trẻ cách sử 

dụng một số 
thiết bị văn 

phòng phẩm: 
băng keo 1 mặt, 
ghim vòng, gim 
bấm, dập lỗ,…

Ngày 07/1
Kỹ sư tạo hình

Ngày 08/1
Đọc đồng 

dao:Đi cầu đi 
quán

Ngày 09/1
Nghe hát:Từ 
một ngã tư 
đường phố 

(Nhạc không 
lời).

Ngày 10/1
Nghe 

chuyện:Những 
tấm biển biết 

nói
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V. Dự kiến kế hoạch hoạt động góc theo chủ đề:

T
T

Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

1 Góc  
phân vai

-  Căng tin quân đôi x x
 

  Nấu ăn - Trẻ biết cách chăm sóc em 
bé 
- Biết tổ chức nấu ăn cho gia 
đình
- Hứng thú tham gia chơi, 
chơi vui vẻ

- Bé làm nội trợ: Làm 
bánh mì bơ

- Góc chơi, thẻ đăng ký
-Một đồ dùng trong nhà bếp 
Đồ dùng nấu ăn, để ăn để 
uống,..
- 1 búp bê trai và 1 búp bê gái, 
gường búp bê.
- Quần áo, lược, mũ khăn mặt 

x x

 Bán 
hàng

- Phản ánh đúng công việc 
của người bán, người mua; 
biết tỏ thái độ tôn trọng lẫn 
nhau, lịch sự, niềm nở.
- Trẻ biết sắp đặt đồ dùng 
chơi gọn gàng, ngăn nắp
- Trẻ biết thể hiện giao tiếp 
giữa người bán hàng và 
người mua hàng

- Cửa hàng bán đô 
dùng chú bộ đội

- Góc chơi, thẻ đăng ký
- Giấy hồ dán , các nguyên 
liệu làm PTGT, biển báo giao 
thông , - các loại qủa , thực 
phẩm ….
- Quần áo, mũ, dồ dùng của 
chú bộ đội
- Bảng giá, tiền giấy. 

x x
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T
T

Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

 - Trẻ biết tự nhận nhóm 
chơi, biết chơi cùng bạn
- Trẻ biết cách giao tiếp 
xưng hô
- Trẻ gọi đúng tên các mặt 
hàng, giá thành, lấy tiền...
-Trẻ biết sắp xếp mặt hàng 
theo chủng loại
- Trẻ biết mời chào khách 
hàng và quảng cáo mặt 
hàng.  

- Gian hàng các PTGT x x

Bác sĩ - Trẻ phản ánh 1 cách tỉ mỉ 
công việc của bác sĩ, y tá: 
Khám bệnh, kê đơn,phát 
thuốc,tiêm, hỏi bệnh, tuyên 
truyền phòng bệnh.
-Biết biểu lộ sự thông cảm, 
ân cần với bệnh nhân

- Bệnh viện Giao 
thông: 
+ khám chữa bệnh
+ tư vấn cách chăm sóc 
sức khỏe bệnh cúm A

- Bệnh viện quân y

- Góc chơi, thẻ đăng ký
- Đồ dùng đồ chơi trong góc 
(quần áo bác sĩ, dụng cụ khám 
bệnh, thuốc, sổ y bạ..)
- Tranh ảnh tuyên truyền 
phòng bệnh cúm A, covit -19,  
tuyên truyền thực hiện 5K
- Máy đo nhiệt độ, nước sát 
khuẩn

x

x x x
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T
T

Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

- Xây ngã tư đường phố

- Xây doanh trại bộ đội

 

x

x

          
         

          

Góc xây 
dựng

-Trẻ biết cách nhập vai chơi 
trong nhóm , biết cách phân 
công công việc cho nhau 
cùng nhau hoàn thành công 
việc.
- Trẻ  có các kỹ năng lắp 
ghép nhà, các PTGT, cây…
- Biết phối hợp cùng nhau 
tạo nên mô ngã tư đường 
phố theo ý trẻ.
- Biết xây hàng rào,xây các 
khu trong doanh trại bộ đội.
- Trẻ bắt đầu biết chơi cùng 
các bạn, phối hợp với các 
bạn để tạo ra 1 mô hình có 
nhiều chi tiết.
- Chơi đoàn kết với bạn và 
cất dọn đồ chơi gọn gàng.

- Xây bến xe thuưượng 
lý

- Góc chơi, thẻ đăng ký
- Đồ dùng, đồ chơi trong góc 
(hàng rào, gạch, cây xanh, )
- dụng cụ xây dựng….

x

3 Góc 
nghệ 
thuật 
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Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

- Vẽ, xé dán, nặn, làm 
đồ chơi giao thông
-Tô màu nước, làm 
tranh bằng các nguyên 
vật liệu
- Vẽ, xé dán, nặn, làm 
đồ chơi giao thông, 
biển báo giao thông

 

x xTạo hình
- Đặt tên cho sản phẩm tạo 
hình của mình khi chơi góc 
chủ đề giao thông 
- Trẻ biết tâp pha trộn màu 
nước
- Đặt tên cho sản phẩm tạo 
hình  của mình  khi chơi góc 
chủ đề giao thông

- Vẽ, xé dán, nặn, làm 
trang phục dụng cụ 
của các chú bộ đội

- Góc chơi, thẻ đăng ký
- Dụng cụ pha màu, màu nước, 
các nguyên vật liệu: Giấy 
màu,giấy vẽ, đất nặn, hồ dán, 
bút màu,bút lông, vải, len, lá 
cây, kéo, tranh ảnh gợi mở

x x

Âm nhạc Vận động nhịp nhàng theo 
giai điệu, nhịp điệu và thể 
hiện sắc thái phù hợp với 
các bài hát, bản nhạc

- Múa hát các bài hát về  
giao thông, luật lệ giao 
thông

- Góc chơi, thẻ đăng ký
- Dụng cụ âm nhạc: phách, 
trống, xắc xô, song loan...
- Trang phục biểu diễn
- Mũ múa, nơ tay

x x x
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T
T

Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

- Múa hát các bài hát 
chú bộ đội

x

4 Góc học 
tập

- Tìm lô tô tiết kiệm trong 
sinh hoạt:Tắt điện, tắt quạt 
khi ra khỏi phòng, khóa vòi 
nước sau khi dùng, không 
để thừa thức ăn 
- Chơi phần mềm trò chơi/ 
bài giảng Elearning chủ đề 
giao thông trên máy tính
-Biết cách chơi các trò chơi 
về số lượng, hình khối, chữ 
cái, 
- Các trò chơi trên máy vi 
tính
- Biết đếm đến 7, nhận biết 
các nhóm 7, phân chia nhóm 
7.

- Lô tô các loại , thẻ 
số, các hình khối các 
đồ dùng đồ chơi hiện 
đại
 - Bàn cờ, tranh ghép, 
nối tương ứng  
- Bảng đen viết chữ số
- Ong tìm chữ

 

- Góc chơi, thẻ đăng ký 
-Trò chơi trên máy tính
- Hình ảnh, các loại bàn cờ , 
quân cờ tương ứng với bàn cờ,  
bút dạ, các mảnh ghép hình, 
-  Bảng phân loại hành vi đúng 
sai
- bút dạ, khăn lau

x x
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T
T

Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

- Biết đếm đến 10 và đếm 
theo khả năng
- Ghép hình tương phản
- Biết phân loại PTGT
- Biết chọn hành vi đúng, 
sai khi chơi cùng các bạn
- Chơi TC: tìm đường đến 
bến xe, doanh trại bộ đội
- Chơi tập ghép từ

- Phân loại đồ dùng, 
trang phục của chú bộ 
đội

x x

5 Góc 
khám 
phá 
khoa 
học

Trẻ biết chơi các trò chơi 
thí nghiệm Steam

-Xây dựng một cây 
cầu
-Dựng thuyền táo
-Thí nghiệm khoa học 
với dầu và nuớc

x

x
x x

6  Góc 
sách

- Tập sao chép một số kí 
hiệu, chữ cái, tên của mình
- Trẻ tự chọn sách để "đọc" 
và xem: chủ đề PTGT
- Biết tô màu làm album chủ 
đề
- Kể lại chuyện đã được 
nghe theo trình tự chủ đề 
giao thông 

- Kể chuyện, đọc thơ, 
về chủ đề
- Ghép từ theo mẫu, 
theo tranh, theo nội 
dung bài thơ về chủ đề
- Kể chuyện sáng tạo 
về các phương tiện 
giao thông
-Làm truyện tranh về 
các loại phương tiện 
giao thông 

- Góc chơi, thẻ đăng ký 
- Tranh truyện, thơ chữ to, 
tranh về trường mầm non
- Bút dạ, keo, kéo giấy màu…
- Rối các dồ chơi giao thông

x x x
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T
T

Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

- Tìm, nối chữ đã học 
tương ứng có trong 
bức tranh

- Đọc biểu cảm bài thơ : cô 
dạy con, chú bộ đội hành 
quân trong mưa

-Tự chon sách “ đọc” 
và xem
- Kể chuyện, đọc thơ 
về các phương tiện 
giao thông

x x x

7 Góc vận 
động 

-Trẻ hứng thú tham gia vào 
các hoạt động

- Đi cà kheo
- Bật chụm tách chân 
qua 7 ô vòng
- Tung và bắt bóng 4-5 
lần liên tiếp
- Chơi các trò chơi đá 
bóng, cướp cờ, 
bolling…
- Vân đông tinh: xâu 
luồn hạt.

- Góc chơi, thẻ đăng ký 
- Túi cát, bóng, vòng, boling, 
cà kheo, ống cờ…

x  x

 
x x
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T
T

Tên góc 
chơi

MĐ - YC Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

8 Góc 
thiên 
nhiên 

- Trẻ biết ích lợi của cây 
xanh.  
- Trẻ biết cách chăm sóc 
bảo vệ cây.
- Trẻ biết cách chơi vơi đất, 
đá, cát, sỏi...

- Gieo hạt giống.
- Chăm sóc cây, lau lá 
cây, tưới cây.
 

+ Góc chơi, thẻ đăng ký.
x x x x

Giáo viên                                               Tổ phó chuyên môn                                   Hiệu phó chuyên môn
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